
CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT THUẬN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

HÀ NỘI – QUẢNG NINH 

Số: 88/QĐ-BVHNQN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình thủ tục hành chính 

cấp lần đầu và cấp lại giấy tờ thuộc phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi 

hành Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật An toàn, Vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế Quy định cấp và sử 

dụng Giấy chứng sinh; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động Bệnh viện số 399/BYT-GPHĐ do Bộ trưởng Bộ Y tế  cấp 

ngày 05/5/2025; 

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 15 quy trình thủ tục hành chính về cấp lần 

đầu và cấp lại giấy tờ thuộc phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hà Nội - Quảng Ninh (Danh mục Quy trình chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm). 

Điều 2. Các khoa, phòng, bộ phận liên quan tuân thủ đúng Quy trình thủ tục hành chính 

đã ban hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) trong Ban Giám đốc 

Bệnh viện, khoa phòng và toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- BLĐ Công ty TNHH Y tế Việt Thuận (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.



PHỤ LỤC 01. 

DANH MỤC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẦN ĐẦU VÀ CẤP LẠI 

GIẤY TỜ THUỘC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI - QUẢNG NINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88 /QĐ-BVHNQN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện) 

TT Tên quy trình Mã quy trình Đơn giá 

(VND) 

1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai (áp 

dụng cho người bệnh khám ngoại trú) 

QT_01.TT_Cap Giay nghi duong thai_250723 0 

2 Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo 

hiểm xã hội 

QT_02.TT_Cap Giay nghi viec huong BHXH_250723 0 

3 Quy trình cấp Giấy chứng nhận thương tích (Áp dụng 

với trường hợp bệnh nhân đang điều trị nội trú, bệnh 

nhân khám và điều trị tại các phòng khám, cấp cứu) 

QT_03.TT_Cap Giay chung nhan thuong tich 1_250723 200.000 

4 Quy trình cấp Giấy chứng nhận thương tích (áp dụng 

với trường hợp điều trị nội trú đã ra viện) 

QT_04.TT_Cap Giay chung nhan thuong tich 2_250723 200.000 

5 Quy trình cấp lại Giấy ra viện QT_05.TT_Cap lai Giay ra vien_250723 200.000 

6 Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận phẫu thuật QT_06.TT_Cap lai GCN phau thuat_250723 200.000 

7 Quy trình cung cấp Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án QT_07.TT_Cap Ban tom tat HSBA_250723 300.000 

8 Quy trình cung cấp Bản sao hồ sơ bệnh án QT_08.TT_Cap ban sao HSBA_250723 300.000 

9 Quy trình sao kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình 

ảnh, thăm dò chức năng trong hồ sơ bệnh án 

QT_09.TT_Sao ket qua CLS trong HSBA_250723 50.000/  

01 kết quả 

10 Quy trình cấp Giấy xác nhận quá trình điều trị nội trú QT_10.TT_Cap GXN dieu tri noi tru_250723 200.000 

11 Quy trình cấp lại Giấy báo tử QT_11.TT_Cap Giay bao tu_250723 0 

12 Quy trình cấp lại Giấy chứng sinh áp dụng trước 

01.10.2025 

QT_12.TT_Cap Giay chung sinh truoc 01.10_250723 200.000 

13 Quy trình cấp lại Giấy chứng sinh áp dụng từ 

01.10.2025 

QT_12.TT_Cap Giay chung sinh sau 01.10_250723 200.000 

14 Quy trình cấp lại Giấy dưỡng thai QT_14.TT_Cap lai Giay duong thai_250723 200.000 

15 Quy trình cấp Bản sao Bảng kê thanh toán dịch vụ QT_15.TT_Cap ban sao Ban ke thanh toan_250723 100.000 
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